
STT Tên kênh Nội dung STT Tên kênh Nội dung
1 HTVC + HD Ca Nhạc Yeah1TV 38 HITV (HCATV) Truyền hình cáp Hà Nội
2 VTC1 Tổng Hợp 39 THTG Truyền hình Tiền Giang
3 HTV4 Khoa Học - Giáo Dục 40 ATV TH An Giang
4 FBNC Truyền HÌnh Kinh Tế Tài Chính 41 QPVN TH Quốc phòng
5 HTVC - PHIM Phim 42 ANTV Truyền hình An Ninh
6 VNK Homeshopping Mua sắm 43 TTXVN Thông tấn xã Việt Nam
7 HTVC - THUAN VIET Giải trí tổng hợp Thuần Việt 44 THP TH Hải Phòng
8 HTV7 Tổng hợp 45 HA NOI Truyền hình Hà Nội
9 HTV9 Tổng hợp 46 TRT TH Huế
10 HTV2 Tổng hợp 47 STAR WORLD TH Thiếu niên đặc sắc
11 HTVC - GIA DINH Giải trí tổng hợp 48 DISNEY CHANNEL Hoạt hình
12 HTVC - PHU NU Giải trí Tổng hợp dành cho Phụ nữ 49 CARTOON NETWORK Hoạt hình
13 BTV3 Truyền hình Bình Dương 50 Disney Junior Khám phá Thế Giới
14 HTVC - THUAN VIET HD Giải trí Thuần việt 51 DISCOVERY Địa lý Thế giới
15 HTVC+ Tổng hợp 52 NATIONAL GEOGRAPHIC Tổng hợp
16 HTVC - Ca Nhạc Ca Nhạc 53 HTV9 Tổng hợp
17 HTVC - DU LICH Du lịch & cuộc sống 54 ANIMAL PLANET Thế giới động vạt
18 HTV Coop Mua sắm tại nhà 55 AXN Phim truyện
19 HTV1 Thể thao-Giải trí 56 HBO Phim hành động
20 HTV3 Thiếu nhi 57 VTC14 Giải trí tổng hợp
21 VTV3 TH Việt Nam 58 STAR MOVIES Phim hành động
22 VTV2 TH Việt Nam 59 CINEMAX Phim truyện tổng hộp
23 VTV1 TH Việt Nam 60 FASHION Thời trang Quốc tế
24 BTV4 61 MTV Ca nhạc trẻ

62 VTC6 tổng hợp
63 THBT Truyền hình Bến Tre
64 HACTV2 Thông tin tài chính và tiêu dùng
65 VTC3 Thể thao
66 VTV9 TH Việt Nam
67 HTVC - Thể thao Thể thao
68 Bóng đá TV Thể thao
69 HTV7 Tổng hợp
70 VNK Homeshopping Mua Sắm
71 ESPN= FOX Thể thao tổng hợp
72 STAR SPORT Thể thao tổng hợp
73 VTC16 Tổng hợp

25 VTVcab14
26 BPTV
27 VTC4
28 VTC7 - Today TV 
29 VTC9 - LetsViet 
30 VTVcab7
31 BPTV
32 VLTV
33 VTVcab 1
34 LATV
35 DN1
36 BTV1
37 BTV2

TH Bình Dương 
Thông tin mua sắm 
TH Bình Phước 
Giải trí tổng hợp 
Giải trí tổng hợp 
Giải trí tổng hợp 
Phim truyện nước ngoài 
TH Bình Phước 
TH Vĩnh Long 
Giải Trí TV
TH Long An
TH Đồng Nai
TH Bình Dương 
TH Bình Dương
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